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ABB tổ chức hội thảo giới thiệu 
tổng quan về giải pháp UPS

Ngày 16/6, công ty ABB sẽ phối hợp cùng NSP tổ chức hội thảo giới thiệu 
tổng quan về giải pháp UPS của ABB dành cho các đối tượng là những công ty 
tích hợp hệ thống, tư vấn thiết kế và cơ điện. 

Hội thảo sẽ diễn ra trong 4 giờ, từ 8:30 – 11:30 địa điểm :Tầng 12 & 12B, REE 
Tower .Số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, HCM.

ABB sẽ trình bày những vấn đề về chất lượng điện năng và những giải pháp 
khắc phục, cũng như các ứng dụng của UPS ABB (gồm UPS 1 pha, 3 pha, UPS 
công nghiệp, sạc DC…) cho các môi trường văn phòng, trung tâm

Commscope tổ 
chức hội thảo 
trực tuyến 
về High Speed 
Migration
Để giúp đối tác hiểu rõ hơn về sản 
phẩm High Speed Migration sắp triển 
khai trong thời gian tới, CommScope đã 
tổ chức hai hội thảo trực tuyến vào hai 
ngày 16 và 18/05/2017. Hội thảo được 
trình bày bằng tiếng Việt, phù hợp cho 
mọi đối tượng có quan tâm đến các 
thiết kế và cài đặt hệ thống kết nối cáp 
cấu trúc: nhà điều hành, kinh doanh, kỹ 
thuật, marketing… 

Hội thảo gồm 2 chủ đề chính, giới 

ACTi tham gia 
triển lãm quốc 
tế IFSEC từ 20- 
22/6
Từ 20 – 22/6, triển lãm quốc tế IFSEC sẽ 
diễn ra tại Luân Đôn, là cơ hội để bạn 
tiếp cận độc quyền hơn 10.000 giải pháp 
bảo mật, trưng bày sản phẩm trực tiếp 
và kết nối hơn 27.000 chuyên gia bảo 
mật trên thế giới. Triển lãm gồm mọi 
thứ thuộc lĩnh vực bảo mật, từ hệ thống 
giám sát hình ảnh an ninh đến các tòa 
nhà thông minh, mạng, giám sát an ninh 
vành đai…

Mời bạn đến tham quan gian hàng 
F.800 để trải nghiệm các giải pháp mới 
nhất của ACTi: cửa trạm Q.950 đa chức 
năng với công nghệ nhận diện khuôn 
mặt; giải pháp biển hiệu kỹ thuật số 
tận dụng tính năng phân tích mặt và 
RFID; giải pháp đếm người giúp phân 
tích hành vi khách hàng; hệ thống quản 
lý sự cố nhằm phát hiện và xử lý sự cố 
tự động; trợ lí SARA cung cấp báo cáo 
tức thời và các thiết bị điều khiển bằng 
giọng nói…

Tài liệu đánh 
nhãn của Brady 
đạt chứng nhận 
tuân thủ BS5609
Brady, nhà tiên phong toàn cầu về các 
hệ thống và giải pháp in an toàn cho 

thiệu sơ bộ về High Speed Migration, 
tầm quan trọng của sản phẩm với khách 
hàng cũng như những mô tả chi tiết về 
sản phẩm và ưu thế trên thị trường. Chủ 
đề còn lại tập trung chuyên sâu về kỹ 
thuật, giải thích rõ về sản phẩm cũng 
như các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế 
và lắp đặt. 
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Liên minh 
Ethernet giới 
thiệu chương 
trình chứng 
nhận khả năng 
tương thích IEEE 
802.3

Liên minh Ethernet vừa công bố chương 
trình chứng nhận PoE, cho phép nhận 
dạng nhanh chóng và dễ dàng các sản 
phẩm tương thích được thiết kế theo 
chuẩn IEEE 802.3 PoE. Chương trình 
giúp nâng cao trải nghiệm người dùng 
bằng cách giảm thiểu những nhầm lẫn 
giữa các giải pháp PoE tiêu chuẩn và 
độc quyền trên thị trường hiện nay. 

Đây là chương trình chứng nhận 
mở cho ngành công nghiệp nói chung, 
cả những thành viên không thuộc liên 
minh Ethernet. Các sản phẩm sẽ được 
kiểm tra theo những đặc tả chứng nhận 
của chuẩn PoE Ethernet, dựa trên chuẩn 
Ethernet IEEE 802.3 PoE hiện tại. 

Thành viên tham gia chương trình 
sẽ được cấp giấy phép sử dụng phổ 
biến biểu tượng chuẩn PoE của liên 
minh Ethernet sau khi hoàn thành bản 
chứng nhận kiểm định. Sản phẩm đã 
chứng nhận được thêm vào sổ đăng ký 
công khai, cho phép người dùng tìm 
kiếm và lựa chọn những sản phẩm PoE 
phù hợp. 
Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 
8-2017, được cung cấp với chi phí thấp, 
có chứng nhận hồi tố cho những sản 
phẩm đã trải qua những thử nghiệm 
trước đây trong phòng thí nghiệm của 
đại học New Hamphires, một đơn vị 

CommScope 
trở thành đối 
tác chính của 
Hội đồng Đô thị 
thông minh
Theo Navigant Research, hiện nay có 
hơn 250 đô thị thông minh đang phát 
triển trên toàn cầu, và con số này sẽ tăng 
đáng kể trong vài năm tới. CommScope, 
một nhà tiên phong toàn cầu về giải 
pháp cơ sở hạ tầng cho mạng truyền 
thông đã trở thành đối tác chính của Hội 
đồng đô thị thông minh để giúp chuyển 
đổi các đô thị, hỗ trợ phát triển công 
nghệ số và những giải pháp thông minh.

Theo chủ tịch hội đồng Jesse Berst, 
mục đích của Hội đồng đô thị thông 
minh là giúp các nhà lãnh đạo xây 
dựng tầm nhìn, lên kế hoạch hành động 
và đánh giá thành công các sáng kiến 
ứng dụng cho đô thị. Sự hỗ trợ của 
Commscope sẽ giúp hội đồng hiểu rõ 
hơn về công nghệ, giúp nâng cao tính 
hiệu quả, khả thi và bền vững cho các 
giải pháp đô thị thông minh.

Tương tự Hội đồng, CommScope 
mang đến tầm nhìn kết nối, tối ưu hóa 
các dịch vụ và nguồn lực để đáp ứng 
nhu cầu tăng trưởng dân số ở các đô thị 
thông minh hiện nay. 

độc lập hỗ trợ thử nghiệm và chứng 
nhận tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp 
mạng từ tháng 6-2011 trở về trước. 

ngành công nghiệp vừa công bố, các 
vật liệu nhãn in vinyl B-5595 và B-7569 
của hãng đã được chứng nhận tuân thủ 
chuẩn hàng hải BS5609 của Anh. Đây là 
tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo nhãn nhận 
diện và cảnh báo bằng chất liệu này đã 
được kiểm chứng có thể duy trì nguyên 

vẹn, dễ đọc và sử dụng hiệu quả trên các 
thùng chứa hóa chất được vận chuyển 
bằng đường biển. 

Chuẩn BS5609 gồm bốn phần. Phần 
hai và ba là những kiểm tra chi tiết đảm 
bảo nhãn vẫn nguyên vẹn, dễ đọc sau 
khi ngâm nước biển trong ba tháng. 
Phần hai kiểm tra vật liệu cơ bản của 
nhãn phải chống chịu được sự phơi 
nhiễm ở biển, bằng cách phun muối, 
phơi dưới nắng mặt trời và nhiều thử 
nghiệm khác… Các bài kiểm bổ sung 
ở phần ba giúp xác định độ bền nhãn 
in, độ chống mài mòn và khả năng đọc 
được sau khi tiếp xúc với muối phun và 
ánh sáng mặt trời ở phần hai.

Chuẩn BS5609 là yêu cầu bắt buộc 
với các quy định vận chuyển thương mại 
bằng đường biển, như Chứng nhận hàng 
hải quốc tế về độ nguy hiểm (IMDG), 
hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất 
trên toàn cầu (GHS).
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NHỮNG LƯU Ý 
QUAN TRỌNG KHI KIỂM TRA UPS

Sự cố mất điện sẽ gây ảnh hưởng 
lớn cho doanh nghiệp: giảm doanh 
thu, năng suất, gây hư hỏng thiết 

bị, mất lòng tin cậy của khách hàng và 
nhiều vấn đề khác. Chính vì vậy, TTDL 
luôn cần được đảm bảo độ ổn định và 
hoạt động liên tục, duy trì hiệu suất 
cao. Đáp ứng mục tiêu này, các UPS cần 
được thường xuyên được kiểm tra và 
đào tạo người vận hành nhằm giúp bảo 
vệ TTDL, máy tính, thiết bị viễn thông, 
thiết bị y tế và nhiều loại thiết bị khác 
khỏi sự cố mất điện đột ngột, hạn chế 

tổn thất cho doanh nghiệp.
Đối với thiết bị sử dụng điện, có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 
cấp nguồn liên tục như: điện áp, tần số 
dao động, biến dạng sóng hài, lỗi ngắn 
mạch và lỗi tiếp đất. Dưới đây là năm 
quy trình kiểm tra UPS nên được tuân 
thủ trước khi sử dụng trong các TTDL 
hiện nay.

Kiểm tra tại nhà máy sản xuất
Một số hãng sản xuất UPS có phòng thí 
nghiệm để tiến hành kiểm tra tải điện, 

phân tích hiệu suất và hiệu quả hoạt 
động của UPS trong nhiều điều kiện 
khác nhau. Các bài thử nghiệm bao gồm:

• Kiểm tra ngắn mạch
• Kiểm tra mất điện AC đầu vào và 	

          khả năng phục hồi
• Kiểm tra tải không cân bằng
• Kiểm tra nguồn điện đầu ra
• Kiểm tra hiệu suất
• Kiểm tra tình trạng quá tải của UPS
UPS luôn được kiểm tra tại nơi sản 

xuất, nên các hãng sản suất UPS thường 
tự tin đảm bảo việc lắp đặt và vận hành 

Hệ thống bộ lưu điện 
(UPS) đóng vai trò rất 
quan trọng, cần được kiểm 
tra kỹ lưỡng để đảm bảo 
trung tâm dữ liệu hoạt 
động liên tục và ổn định 
trước các sự cố mất điện.
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sẽ không gặp sự cố. Các bài thử nghiệm 
trên UPS trước khi lắp đặt thường gồm 
kiểm tra tải (dựa trên mô phỏng các thiết 
bị có trong hệ thống ở môi trường làm 
việc thực tế); mô phỏng các kịch bản 
xấu nhất có thể xảy ra nhằm đánh giá 
toàn diện UPS và cơ sở hạ tầng liên quan 
mà không phải can thiệp vào những hệ 
thống đang hoạt động khác. Cách làm 
này giúp người dùng tự tin hệ thống của 
họ sẽ vận hành tốt đẹp.

Kiểm tra tại công trường
Kiểm tra thông số kỹ thuật và hiệu suất 
của UPS ngay tại công trường là yêu 
cầu thường thấy, nhưng không bắt buộc 
phải kiểm tra các hạng mục bên dưới:

• Đánh giá tốc độ suy giảm pin để         
xác định kết nối giữa tất cả pin trong  
UPS là chính xác và đạt hiệu suất như 
mong đợi

• Kiểm tra dung lượng để xác định 
pin có dung lượng chính xác

• Thực hiện nhiều kiểm tra tải để 
đảm bảo tải giữa các pha được cân bằng 
một cách chính xác

• Kiểm tra sự biến dạng sóng hài 
tại nguồn điện đầu vào UPS, đảm bảo 
không ảnh hưởng đến các thiết bị khác

Lắp đặt và vận hành
Nhiều nhà thầu chuyên về điện có khả 
năng lắp đặt và vận hành UPS vì có 
nhân viên sở hữu bằng cấp chứng nhận 
từ hãng sản xuất UPS. Tuy nhiên, nhiều 
hãng sản xuất UPS khuyên nên sử dụng 
nhân viên của hãng là cách tốt nhất 
nhằm đảm bảo quy trình vận hành UPS 
đúng cách và tuân thủ đầy đủ điều kiện 
bảo hành. Dịch vụ lắp đặt và vận hành 
thường gồm cấp điện cho UPS và vận 
hành sau khi đã thông qua các bước 
kiểm tra và cân chỉnh, chứ không đơn 
giản là gạt công tắc và khởi động UPS.

Kiểm tra chạy thử
Đây là bước thử nghiệm quan trọng, cho 
biết hiệu suất của UPS khi có tải thực tế 
trong những điều kiện khác nhau trước 
khi đấu nối UPS với các thiết bị khác 
trong hệ thống. Khi UPS vận hành thử 
nghiệm, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra dung 
lượng và thời lượng pin. Thu thập dữ 
liệu ở giai đoạn này sẽ giúp người dùng 

biết được khả năng hoạt động của UPS.
Ví dụ, dữ liệu hoạt động của UPS 

trong phòng thí nghiệm có thể lấy so 
sánh với dữ liệu thu thập tại địa điểm 
khách hàng để xác định xem UPS có 
hoạt động đúng với các thông số kỹ 
thuật hay không. Nếu có vấn đề xảy ra, 
nguyên nhân thường do việc cấu hình 
UPS. Do đó, nếu có cơ sở dữ liệu về khả 
năng hoạt động của UPS thì việc xử lý 
sự cố sẽ dễ dàng hơn trong suốt vòng 
đời sản phẩm.

Kiểm tra khi tích hợp UPS vào 
hệ thống
Đây là giai đoạn lần đầu tiên UPS được 
đấu nối với các thiết bị trong cơ sở hạ 
tầng. UPS vẫn được thử nghiệm, nhưng 
là trong một hệ thống hoàn chỉnh gồm 
nhiều loại thiết bị như thiết bị chuyển 
mạch tự động (ATS), thiết bị phân phối 
nguồn điện (PDU) và hệ thống làm mát. 

Đôi khi, UPS và máy phát điện 
không thể hoạt động cùng nhau, hoặc 
ATS và máy phát điện không thể kết nối 
với nhau một cách hợp lý. Do đó, giai 
đoạn này vô cùng quan trọng để kiểm 
tra chắc chắn các thiết bị riêng lẻ trong 
hệ thống có hoàn toàn tương thích và 
hoạt động đồng bộ với nhau.

Bảo trì và đào tạo
Ngoài năm lưu ý khi kiểm tra UPS đã 
nêu, các chương trình đào tạo bảo trì và 
bảo dưỡng sẽ giúp nâng cao độ tin cậy 
cho hệ thống, giúp tăng hiệu suất và vận 
hành an toàn trong suốt vòng đời của 
thiết bị.

Bảo trì dự phòng UPS thường được 
thực hiện hai lần một năm để đảm bảo 
tất cả thông số hoạt động trong phạm vi 
cho phép, đồng thời cần tiến hành bảo 
dưỡng nhằm xác định tình trạng sức 
khỏe của toàn hệ thống.

Thêm vào đó, việc xác định hư 
hỏng các thành phần UPS và pin là yếu 
tố quan trọng để hạn chế tối đa sự cố. 
Phương pháp dùng hình ảnh nhiệt có 
thể kiểm tra các thành phần UPS như bộ 
biến thế, cáp, bộ chuyển đổi và pin, hoặc 
xác định nhiệt độ bên trong với độ chính 
xác cao mà không làm hư hại UPS.

Việc bảo trì UPS nửa năm một lần 
không yêu cầu phải ngắt kết nối UPS ra 

khỏi hệ thống, do đó không làm gián 
đoạn các hoạt động. Nhưng khi bảo trì 
sau một năm sử dụng, UPS phải được 
ngắt kết nối khỏi hệ thống để tiến hành 
nhiều bài kiểm tra tải khác nhau và kiểm 
tra tình trạng pin. Bằng cách sử dụng tải 
mô phỏng, kỹ thuật viên sẽ xác định hệ 
thống UPS còn hoạt động tốt hay không.

Ngoài những lần bảo dưỡng chính, 
sẽ có thêm các lần bảo dưỡng dự phòng. 
Bảo dưỡng dự phòng gồm thay thế 
những bộ phận hư hỏng theo thời gian 
do nhà sản xuất quy định. Ví dụ, nhà 
sản xuất có thể đề nghị thay thế các tụ 
điện cho UPS ở năm thứ năm để cải 
thiện độ tin cậy cho hệ thống. Loại bảo 
dưỡng này rất quan trọng và cần được 
lên kế hoạch kỹ trước tiến hành trên hệ 
thống thật.

Hầu hết các hãng sản xuất UPS đều 
có những khóa đào tạo về bảo trì sản 
phẩm như một phần dịch vụ kèm theo. 
Có thể đào tạo ngay tại nhà sản xuất 
hoặc tại địa điểm của khách hàng. Chủ 
đề đào tạo bao gồm cách vận hành sản 
phẩm và giải đáp những thắc mắc. Các 
khóa đào tạo thường tập trung vào việc 
kết hợp lý thuyết, khả năng làm quen 
sản phẩm với ứng dụng thực tiễn.

Một lưu ý khác, người dùng cần đảm 
bảo nhà phân phối UPS có kỹ thuật viên 
được ủy quyền bởi hãng sản xuất để 
thực hiện các dịch vụ như: bảo trì theo 
kế hoạch, theo dõi, chuẩn đoán sự cố và 
khả năng ứng phó với các trường hợp 
khẩn cấp. Hầu hết các trung tâm dịch 
vụ được ủy quyền bởi hãng sản xuất 
UPS đều có khả năng xử lý những vấn 
đề này.

Kết luận: 
Để phòng tránh các sự cố mất điện đột 
ngột và bảo vệ thiết bị, việc kiểm tra 
hệ thống lưu điện cần được thực hiện 
thường xuyên. Ngoài ra, tăng cường đào 
tạo kỹ thuật viên cũng là yếu tố quan 
trọng để giữ cho hệ thống luôn sẵn sàng.

Võ Phan Hồng Phước
Theo Datacenterjournal

.
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ĐẦU NỐI BẨN LÀM GIẢM CHẤT 

LƯỢNG MẠNG CÁP QUANG

Đầu nối sợi quang rất dễ bị vệ sinh sai 
cách, nhưng với công cụ phù hợp, ta 
hoàn toàn có thể phòng tránh và khắc 
phục bằng vài bước đơn giản. 

Từ khi được ứng dụng thương 
mại hóa vào những năm 1970, 
hệ thống CNTT dựa trên mạng 

cáp sợi quang ngày càng phát triển với 
tốc độ chóng mặt, trở thành “trái tim” 
của kỷ nguyên công nghệ số hiện đại. 
Nhu cầu thông tin càng lớn, yêu cầu 
về độ tin cậy và sẵn sàng càng cao. Hệ 
thống phải đảm bảo luôn hoạt động 
ổn định suốt quá trình vận hành, từ 
khi mới lắp đặt đến cả sau này. Điều 
này sẽ khó đạt được nếu bề mặt đầu 
nối không được vệ sinh đúng cách, 
vì những vết bẩn trên đầu nối sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp và làm giảm hiệu năng 
hoạt động của hệ thống.

Để đảm bảo tín hiệu truyền từ bộ 
phát đến bộ thu có suy hao thấp nhất, 
bề mặt đầu nối phải sạch tuyệt đối, 
không có vết bẩn. Cách đơn giản nhất 
là vệ sinh đầu nối sợi quang khi bảo 
dưỡng hệ thống cáp. Tuy nhiên, hiện 
nay đa số kỹ thuật viên thường vệ sinh 
đầu nối quang sai cách. Kết quả khảo 
sát của viện nghiên cứu kỹ thuật HTI 
Martin trên 90 chủ đầu tư và nhà thầu 
hệ thống mạng cho thấy:

• 80% chủ đầu tư và 98% nhà thầu 

gặp sự cố về hệ thống cáp quang trong 
quá trình lắp đặt

• 82% chủ đầu tư và 92% nhà thầu 
sử dụng dung môi isopropyl (IPA) làm 
chất vệ sinh đầu nối sợi quang.

• 12% chủ đầu tư và 30% nhà thầu 
sử dụng khí nén để vệ sinh

Nguyên nhân khiến phần lớn kỹ 
thuật viên vệ sinh sai cách và khiến cáp 
quang nhiễm bẩn là do chưa được trang 
bị đủ kiến thức. Thật ra, chỉ cần vài bước 
đơn giản kèm theo công cụ phù hợp, vết 
bẩn trên đầu nối quang và tốc độ mạng 
chậm sẽ được giải quyết triệt để.

Nhiễm bẩn do bụi
Theo cách hiểu chung, “bụi bẩn” là 
những thứ gây ảnh hưởng xấu, có thể 
tách ra khỏi đầu nối sợi quang như sợi 
vải, mồ hôi tay, hơi ẩm hoặc bụi… Bụi 
có mặt khắp mọi nơi, dễ di chuyển và 
thường vô hình với mắt người. Kể cả 
những hạt bụi siêu nhỏ với kích thước 
chỉ 5-6 microns (khoảng 1/10 đường kính 
của tóc người) cũng có thể che đi ánh 
sáng truyền trong sợi quang, tương tự 
như mặt trăng che mặt trời trong hiện 
tượng nhật thực vậy.

Có nhiều tác nhân có thể khiến sợi 
quang bị nhiễm bụi bẩn, bao gồm: 

• Các tế bào lông hoặc da chết
• Quần áo
•  Giấy lau
•  Mạt kim loại
•  Công cụ và phụ kiện đo kiểm bị 

nhiễm bẩn
•  Nắp bảo vệ đầu nối và khớp nối
•  Ô nhiễm từ những môi trường 

xung quanh
Vì các mảnh bụi có kích thước rất 

nhỏ, nên rất dễ bám chặt vào bề mặt đầu 
nối sợi quang bởi lực hút tĩnh điện. Việc 
này sẽ khiến hiệu suất sợi quang bị giảm 
sút đáng kể. Tĩnh điện còn có thể khiến 
bụi di chuyển vào bề mặt đầu nối khi 
đấu nối cáp, khiến tín hiệu bị hấp thụ 
hoặc phản xạ ngược, và làm bề mặt tiếp 
xúc đầu nối bị xước hoặc rỗ.

Có thể dễ dàng phát hiện đầu nối 
nhiễm bẩn làm giảm chất lượng hệ 
thống mạng thông qua công cụ soi đầu 
nối quang, tốt nhất là các thiết bị có độ 
phóng đại 200/400x. Nếu có thể, bạn nên 
dùng loại công cụ có khả năng tự soi 
và phân tích pass/fail theo chuẩn IEC 
61300-3-35.
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Tĩnh điện: kẻ thù đáng gờm 
nhất của sợi quang
Tĩnh điện là kẻ thù vô hình. Mỗi khi đầu 
nối sợi quang ma sát (ví dụ khi chùi 
bằng giấy khô) sẽ sinh ra tĩnh điện. Lực 
hút tĩnh điện sẽ như một nam châm hút 
các mảnh bụi bám chặt vào bề mặt đầu 
nối sợi quang. Các mảnh bụi này sẽ cản 
trở tín hiệu truyền trong sợi quang và 
gây ra suy hao chèn. Qua kiểm chứng 
hiện tượng này bằng cách chùi đầu nối 
trong phòng thí nghiệm, có thể kết luận 
tĩnh điện được sinh ra bởi các nguyên 
nhân sau:

• Chùi đầu nối quang bằng giấy khô 
mà không có biện pháp loại bỏ tĩnh điện

• Chỉ vệ sinh bằng khí nén (khí nén 
chuyển động nhanh tạo ma sát khiến bề 
mặt phi kim loại bị nhiễm tĩnh điện)

• Cắm hoặc rút đầu nối ra khỏi khớp 
nối (ma sát sinh ra tĩnh điện)

• Tháo nắp che bụi của đầu nối hoặc 
khớp nối (ma sát sinh ra tĩnh điện)

•  Kết nối các thiết bị đo kiểm (ma 
sát sinh ra tĩnh điện)

Vì các thành phần của hệ thống cáp 
sợi quang đều là phi kim loại (nhựa, 
gốm, thủy tinh...) nên không thể nối đất 

để triệt tiêu tĩnh điện. Tĩnh điện sẽ liên 
tục sinh ra và hút các hạt bụi vào đầu 
nối sợi quang, trừ khi đầu nối sợi quang 
được làm sạch một cách triệt để và đúng 
cách. Ngay cả khi đầu nối sợi quang 
đã được làm sạch, tĩnh điện vẫn có thể 
khiến bụi di chuyển từ xung quanh vào 
khu vực tiếp xúc của đầu nối sợi quang.

Vấn đề chỉ số khúc xạ
Phần lớn hậu quả của việc nhiễm bẩn 
đầu nối sợi quang là gây ra suy hao 
chèn. Ánh sáng bị chặn/hấp thụ làm suy 
hao tín hiệu truyền dẫn. Để hiểu rõ vấn 
đề, bạn cần biết ánh sáng truyền trong 
sợi quang có nhiều bước sóng khác 
nhau. Khi chỉ số khúc xạ của sợi quang 
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thay đổi sẽ khiến một số bước sóng bị 
hấp thu và làm tín hiệu suy yếu đi, hay 
còn gọi là quang sai. Trong tình huống 
xấu nhất, chỉ số khúc xạ có thể làm thay 
đổi góc khúc xạ đủ để tín hiệu suy hao 
hoàn toàn.

Tín hiệu tần số càng cao thì càng dễ 
bị thay đổi góc khúc xạ. Vậy nguyên 
nhân khiến chỉ số khúc xạ thay đổi là gì? 
Thủ phạm chính là các vết bẩn ở bề mặt 
đầu nối sợi quang. Tất cả các loại nhiễm 
bẩn đều khiến chỉ số khúc xạ thay đổi. 
Bên cạnh bụi, các vết bẩn do chất lỏng 
cũng gây nhiễm bẩn không kém. Một bề 
mặt đầu nối sợi quang bẩn sẽ gây nhiễm 
bẩn cho bề mặt còn lại khi hai đầu được 
đấu nối với nhau. Nếu cắm một dây 
nhảy, máy đo công suất, nguồn phát 
hoặc các công cụ khác đã nhiễm bẩn vào 
một đầu nối sợi quang sạch, cả hai sẽ 
bị bẩn ngay tức khắc. Và cuối cùng, hệ 
thống mạng phải gánh hậu quả.

Vết bẩn mờ gây ra quang sai, khiến 
tín hiệu bị thay đổi thành các thành 
phần có tần số khác nhau.

Vệ sinh ướt hay khô?
Vệ sinh khô theo cách truyền thống 
không phải là biện pháp vệ sinh lý 
tưởng đối với hệ thống mạng sợi quang 
tốc độ cao hiện nay. Như đã đề cập ở 
trên, vệ sinh bằng giấy khô sẽ khiến bề 

mặt đầu nối sợi quang bị nhiễm tĩnh 
điện và hút các hạt bụi vào đó. Ngoài ra, 
phương pháp này không đủ mạnh để 
vệ sinh một số vết mồ hôi hoặc mỡ bám 
trên đầu nối sợi quang.

Sử dụng dung môi IPA để vệ sinh 
cũng là một biện pháp kém hiệu quả. 
Một số kỹ thuật viên sử dụng dung môi 
IPA để vệ sinh đầu nối sợi quang, nhưng 
quên mất rằng mọi phân tử cồn đều 
hút ẩm, kể cả trong IPA. IPA có tính hút 
nước, luôn hút hơi ẩm từ môi trường 
xung quanh, điển hình là hơi ẩm trong 
các chai lọ đựng cồn mà kỹ thuật viên 
mang theo. Trong quá trình cồn bay hơi, 
hơi ẩm này đọng lại sẽ gây nhiễm bẩn 
cho đầu nối. Chưa kể, để bay hơi hết 
toàn bộ hơi ẩm đọng trên đầu nối này 
cần đến một lượng không khí khá lớn. 
Nhưng không khí lại có rất nhiều bụi, 
khiến nguy cơ bụi bám vào bề mặt đầu 
nối sợi quang càng tăng. Do đó, dù bạn 
đã làm sạch đầu nối sợi quang thật kỹ 
lưỡng nhưng với dung môi IPA, cồn và 
giấy lau kém chất lượng lại chính là vấn 
đề gây nhiễm bẩn trở lại.

Sử dụng khí nén để vệ sinh nghe có 
vẻ hiệu quả, nhưng bản chất của phương 
pháp này chỉ là đẩy bụi di chuyển vòng 
quanh và trên bề mặt của đầu nối sợi 
quang chứ không thổi bay hết chúng. 
Công cụ chùi khô có hiệu quả hơn, 

nhưng cần sử dụng kết hợp với phương 
pháp chùi ướt. Các vết bẩn khó vệ sinh 
như mỡ động vật chỉ có thể chùi sạch 
bằng cách sử dụng dung dịch có tính 
hòa tan.

Tóm lại, phương pháp vệ sinh hiệu 
quả nhất là kết hợp chùi ướt bề mặt đầu 
nối bằng dung dịch vệ sinh đặc biệt cho 
sợi quang, sau đó chùi khô. Dung dịch 
vệ sinh đặc biệt cho sợi quang phải bay 
hơi nhanh, không bắt lửa, có lực căng 
bề mặt thấp và khử được tĩnh điện. Đặc 
biệt, dung dịch này phải bay hơi thật 
nhanh để tránh hút hơi ẩm vào dung 
dịch, ngăn chặn việc nhiễm bẩn. Sử 
dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng kết 
hợp với giấy lau khô không sợi sẽ cho 
bạn kết quả tối ưu nhất.

Sau cùng, bạn cần nắm các quy tắc cơ 
bản sau để tránh gây nhiễm bẩn đầu nối 
sợi quang:

-  Kết hợp hiệu quả giữa chùi khô và 
chùi ướt, giúp vệ sinh sạch vết bẩn và 
loại trừ được tĩnh điện

-  Sử dụng dung dịch chuyên dụng 
để vết bẩn không bị sót lại và bay hơi 
nhanh hơn

-  Chỉ sử dụng dung dịch vệ sinh 
chuyên dụng được đóng gói kín và đảm 
bảo, tốt nhất nên được chứa trong bình 
có chức năng bơm

-  Sử dụng giấy lụa có tính thấm 
hút cao (không phải các loại giấy thông 
thường)

-  Luôn vệ sinh cả hai bề mặt đầu nối 
sợi quang trước khi đấu nối.

-  Vệ sinh dây nhảy quang ngay 
cả khi vừa bóc ra khỏi bao đựng. Bạn 
không thể chắc chắn đầu dây nhảy và cả 
nắp đậy đầu nối quang có được vệ sinh 
kỹ từ nhà máy hay không.

-  Khi sử dụng que lau, một que chỉ 
sử dụng cho một khớp nối.

-  Các công cụ lau đầu dạng nhấn 
giúp vệ sinh tốt các loại nhiễm bẩn phổ 
biến.

-  Lau chùi công cụ giúp làm tăng 
hiệu suất của hệ thống cáp. Bạn nên 
thường xuyên vệ sinh dây đo, máy đo, 
nguồn phát và các công cụ khác.

Võ Kim Hưng
Theo Cablinginstall.com

Các vết bẩn che khuất (như bụi) sẽ che tín hiệu truyền đi trong sợi quang, gây ra suy hao 
chèn. Còn ảnh hưởng của các vết bẩn mờ khó nhận biết hơn, vì một phần ánh sáng vẫn đi 
qua được. Hình trên minh họa cho cả 2 trường hợp, một nhiễm bẩn bởi bụi, và còn lại là 
nhiễm bẩn cho mồ hôi tay.
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TẠO SỰ TRỰC QUAN 
CHO THIẾT BỊ TĂNG HIỆU QUẢ 
CÔNG VIỆC

Ngành công nghiệp nói chung và 
ngành hóa dầu (hóa chất, dầu 
khí) nói riêng phải sản xuất số 

lượng lớn các sản phẩm chất lượng cao, 
an toàn và thân thiện môi trường. Để 
làm được điều đó, cần hàng tá thiết bị 
máy móc tinh vi cũng như hàng loạt quy 
trình tương ứng cho từng loại sản phẩm 
hóa chất và dầu khí.

Để tăng hiệu suất, quy trình cần đảm 
bảo độ tin cậy, và thiết bị cần dễ sử dụng 
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cũng như bảo trì. Có rất nhiều giải pháp 
giúp cải thiện hiệu suất và độ tin cậy, 
trong đó, “Tạo sự trực quan cho thiết bị” 
là cải tiến có chi phí thấp nhất.

“Tạo sự trực quan cho thiết bị” bao 
gồm sử dụng những dấu hiệu tác động 
mạnh đến thị giác, làm nổi bật thiết bị 
hay nhiệm vụ cần thực hiện, giúp nâng 
cao hiệu quả tương tác giữa người dùng 
và thiết bị. Những dấu hiệu trực quan 
thường thấy nhất là những lời nhắc hoặc 

cảnh báo, nhằm:
- Truyền đạt các thiết lập hoặc quy trình 
xử lý rõ ràng hơn
- Phơi bày những bộ phận bị ẩn, giúp dễ 
kiểm tra thiết bị hơn
- Giảm đáng kể thời gian hướng dẫn 
người mới tìm thấy thiết bị họ cần
- Giảm đáng kể thời gian hướng dẫn 
người mới làm quen với thiết bị vì đã có 
đầy đủ thông tin ngay tại vị trí làm việc
- Giảm thời gian giải quyết vấn đề khi đã 
tạo được sự trực quan cho thiết bị

Môi trường làm việc đã và 
đang thay đổi
Để đáp ứng yêu cầu an toàn và môi 
trường ngày càng nghiêm ngặt, nhiều 
công nghệ mới đang được áp dụng. Cơ 
quan Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề 
nghiệp OSHA vừa hoàn thành chương 
trình kiểm tra chuyên sâu các nhà máy 
lọc dầu, chú trọng vào sự an toàn và độ 
tin cậy. Một chương trình tương tự đối 
với ngành công nghiệp hóa chất cũng đã 
được bắt đầu. Chương trình tập trung 
nâng cao độ tin cậy của quy trình sản 
xuất và sự toàn vẹn của các thành phần 
cơ khí, với mục tiêu giảm thiểu những 
hư hỏng máy móc đột ngột, dễ gây tai 
nạn và chấn thương cho nhân viên.

Đáp ứng chương trình của OSHA, 
các cơ sở hóa dầu đang tích cực trang bị 
các công nghệ tự động hóa mới nhằm 
đảm bảo độ linh hoạt và tin cậy cao, 
đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất. 
Điều này khiến cả những kỹ sư vận 
hành nhà máy giàu kinh nghiệm cũng 
gặp khó khăn vì phải làm việc với môi 
trường ngày càng phức tạp và không 
quen thuộc.

Trong lúc phòng điều khiển được 
trang bị những hệ thống giám sát theo 
thời gian thực và màn hình đồ họa kỹ 
thuật số để thông báo đầy đủ các bảng 
biểu về tình trạng sản xuất hay thông số 
vận hành, thì tại vị trí sản xuất, các kỹ sư 
trực tiếp vận hành thiết bị chỉ nắm được 
những thông tin tối thiểu, phải điều 
khiển máy móc trong một mê cung các 
đường ống, thùng chứa, dụng cụ chỉ dựa 

vào những khóa đào tạo và kinh nghiệm 
trong quá khứ của họ.

Môi trường làm việc phức tạp khiến 
nhu cầu “giao tiếp” giữa người dùng và 
thiết bị càng tăng cao. Chủ nhà máy có 
thể nâng cao hiệu quả làm việc của nhân 
viên một cách thông minh chỉ với những 
thay đổi đơn giản trong môi trường làm 
việc: Đó là tạo sự trực quan cho thiết bị.

Khi tuổi trung bình của lực lượng lao 
động ngày càng tăng và tiến gần đến độ 
tuổi nghỉ hưu, người chủ buộc phải thay 
mới lực lượng lao động, và phải đáp 
ứng thêm một số tiêu chí: 

1. Trình độ cao hơn để giảm thiểu số 
lượng lao động cần thiết

2 .Năng suất làm việc nhanh hơn
3. Có khả năng thực hiện những 

nhiệm vụ quan trọng ngay từ lần đầu 
tiên và trong mọi thời điểm
Việc cố vấn, đào tạo và huấn luyện 
thường được chuyển đến các kỹ thuật 
viên vận hành và bảo trì cấp cao, giàu 
kinh nghiệm. Nhưng trong nhiều trường 
hợp, các kỹ thuật viên cấp cao có thể 
không phải là một “huấn luyện viên 
giỏi”. Nhà tuyển dụng sẽ mất rất nhiều 
thời gian để có được một nhân viên 
mới đầy đủ tay nghề với cách tiếp cận 
truyền thống, là dựa trên thời gian dài 
để đào tạo và xây dựng kỹ năng. Quá 
trình đào tạo, học tập phải được cải tiến 
hiệu quả hơn trong khoảng thời gian 
ngắn hơn, và sự trực quan của thiết bị sẽ 
giúp làm được điều này. Sự trực quan 
sẽ tạo ra thay đổi lớn, giúp nơi làm việc 
thân thiện hơn và công việc thực hiện dễ 
dàng hơn.

Các gợi ý tạo sự trực quan cho 
nhà máy
Có nhiều cách để tạo sự trực quan với 
chi phí và hiệu quả tối ưu cho ngành 
công nghiệp hóa dầu. Phần lớn chúng 
thuộc các nhóm sau:
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1. Đồng hồ đo (gauge)
Đồng hồ đo sẽ đo lường, theo dõi và 
truyền đạt nhiều thông tin hữu ích 
về quá trình sản xuất, gồm nhiệt độ, 
áp suất, trạng thái chân không và các 
luồng khí. Nhưng phán đoán chủ quan 
các giá trị từ đồng hồ là điều không 
được chấp nhận. Cần phải loại bỏ việc 
này bằng cách ghi nhãn đồng hồ tương 
ứng với tên các quy trình và phạm vi an 
toàn của chúng. Mã màu xanh quy định 
an toàn và màu đỏ quy định nguy hiểm 
sẽ giúp truyền đạt tình trạng hoạt động 
trực quan và nhanh chóng.

2. Sản phẩm bôi trơn thiết bị
Thiết bị cần được bôi trơn, và phải dùng 
chính xác loại dầu nhớt với số lượng 
thích hợp ở thời điểm nhất định. Máy 
bơm, động cơ, máy khuấy, quạt, van và 
các khối chịu lực sẽ hư hỏng nếu không 
được bôi trơn hoặc bôi trơn quá nhiều, 
hoặc dùng sai loại chất bôi trơn.

Đánh nhãn bôi trơn nên tuân theo 
một biểu đồ hoạch định trước để đảm 

bảo tất cả các điểm cần bôi trơn đều đã 
được định vị và định danh. Nhãn tại mỗi 
điểm bôi trơn ít nhất phải có các thông 
tin sau:

- Loại chất bôi trơn cần dùng
- Thời điểm thực hiện
- Số lượng yêu cầu
Ba thông tin này rất quan trọng để 

phòng tránh và loại bỏ các lỗi liên quan 
đến việc bôi trơn thiết bị. Ngoài ra, bạn 
có thể bổ sung thông tin về hệ thống mã 
hóa chất bôi trơn được chuẩn hóa cho 
các thùng chứa, súng (ống) bơm, và các 
điểm bôi trơn trên thiết bị.

3. Thiết bị và các thành phần, 
bộ phận có thể thay thế
Lập danh mục thiết bị và các thành phần 
là điều cần thiết để quản lý quá trình 
làm việc, nắm rõ lịch sử sử dụng thiết 
bị. Có thể nắm rõ lịch sử bảo dưỡng, sửa 
chữa thiết bị bằng cách ghi nhãn biển 
hiệu tài sản. 

Thiết bị thường có các thành phần/
bộ phận có thể thay thế, bao gồm: các bộ 
lọc, dây đai, dây xích, vòng chữ O, vòng 
bi… Bạn nên dùng nhãn ghi lại số hiệu 
phụ tùng để dễ tìm đúng phụ tùng thích 
hợp cho thiết bị, tiết kiệm thời gian di 
chuyển và định vị vị trí phụ tùng.

Nội dung nhãn in gồm: mã hàng của 
phụ tùng, tính năng, số lượng lưu kho, 
thông tin nhà cung cấp… Tốt nhất, bạn 
nên có thêm ảnh của phụ tùng để không 
phải phỏng đoán khi tháo ra hoặc lắp 
đặt lại.

4. Mật độ chất lỏng
Mức độ chất lỏng trong thùng, bể và hồ 
chứa thường được kiểm tra bằng kính 
quan sát được lắp đặt sẵn. Duy trì độ 
sạch sẽ và chức năng của kính cũng là 
phần quan trọng trong quá trình bảo 
dưỡng.

Sử dụng mã màu sẽ giúp đọc các 
mức độ dễ dàng và trực quan hơn.

- Xanh lục: bình thường
- Đỏ: các mức quá thấp hoặc quá cao.
Các loại thông tin quan trọng cần có 

trên nhãn: Loại chất lỏng, sức chứa, mức 
độ cao thấp, tình trạng…

5. Các bảng liệt kê và thủ tục 
quy trình
Một quy trình lặp lại nhiều lần chắc chắn 
sẽ gây ra nhàm chán, khiến người làm 
thiếu tập trung và sai sót xảy ra là điều 
hiển nhiên. Các bảng liệt kê là cách nhắc 
nhở ngắn gọn và tiện lợi về chi tiết của 
quy trình hoặc các hướng dẫn công việc. 
Danh sách cần kiểm tra sẽ trực quan hơn 
khi có thêm ảnh hoặc hình minh họa các 
bước quan trọng trong quy trình.

6. Giám sát trạng thái
Có thể giám sát thiết bị bằng mắt hoặc 
bằng tai, dựa trên thực tế cần nhìn gì 
hoặc nghe gì.

- Ghi chú các vị trí cần kiểm tra, 
hướng vòng quay bánh răng và vị trí 
dây xích thường bị chùng

- Dán nhãn cảm biến nhiệt độ để 
giám sát nhiệt độ các thành phần thiết bị 
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một cách liên tục, chính xác và tin cậy. 
Để giám sát tình trạng chi tiết, các 

phương pháp tinh vi hơn như đo nhiệt 
độ, kiểm tra hồng ngoại, kiểm tra siêu 
âm, phân tích độ rung… được sử dụng 
phổ biến trong các quy trình bảo trì hiện 
đại. Ghi nhãn vị trí cần xem xét hoặc vị 
trí cảm biến sẽ giúp việc giám sát và đo 
lường phù hợp, chính xác.

Các đòn bẩy, công tắc và bộ giảm xóc 
đều phải nằm ở vị trí quy định mở/tắt 

hoặc mở một phần để giúp thiết bị hoặc 
quá trình hoạt động bình thường.

 
7. Đường ống, van, và luồng 
khí/chất lỏng
Định danh ống, van khá phổ biến ở 
các nhà máy hiện nay. Định danh này 
đôi khi là yêu cầu bắt buộc trong một 
số ngành công nghiệp như thực phẩm, 
nước giải khát… Trong nhiều trường 
hợp, ghi nhãn ống và van cũng sẽ giúp 

cải thiện hiệu quả hoạt động và khi cần 
bảo trì. Những hình ảnh trong nhãn dán 
thường gồm: 

- Chất gì bên trong đường ống và độ 
nguy hiểm

- Hướng của luồng khí/chất lỏng
- Nguồn phát và đích đến
- Tên của van
- Vị trí của van (đóng/mở).

8. Khóa và nhãn
Làm việc với thiết bị phát ra năng lượng, 
bạn cần biết thiết bị có được khóa và đã 
gắn thẻ theo các quy định và/hoặc chính 
sách của công ty hay chưa? Đầu tiên, các 
điểm khóa phải được xác định dựa trên 
sơ đồ chỉ định cụ thể thiết bị cần khóa. 
Mỗi điểm này sau đó sẽ được dán nhãn 
theo sơ đồ, bao gồm:

- Loại năng lượng (điện, khí nén, 
thủy lực,…)

- Chuỗi khoá được đánh số
- Thẻ cho khóa

Kết luận
Các nhà nghiên cứu đã mất nhiều thời 
gian để cho ra giải pháp về “nhà máy 
kích thích thị giác” và “nơi làm việc trực 
quan”, giúp người dùng kết nối và kiểm 
soát thiết bị hiệu quả hơn tại nơi làm 
việc. Tạo trực quan cho thiết bị nghĩa là 
sử dụng hình ảnh để truyền đạt những 
điều quan trọng cần chú ý. 

Tuy nhiên, trực quan không có nghĩa 
là sử dụng hình ảnh vô tội vạ gây rối 
mắt tại nơi làm việc, mà chỉ hướng tới 
mục tiêu là truyền đạt thông tin cụ thể ở 
đúng vị trí. Thiết bị cần được “trang bị” 
tính trực quan với một mục đích nhất 
định, như mô tả tác vụ vận hành vào 
bảo trì, cải thiện “khả năng giao tiếp” 
với người dùng, nâng cao độ an toàn và 
giảm bớt lỗi.

Lâm Tấn Minh Tâm
Theo Brady
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Chạy đua về cơ sở hạ tầng để 
bắt kịp tốc độ kết nối mới nhất
CNTT doanh nghiệp và mạng Internet 
công nghiệp (IIoT) đang thúc đẩy các 
nguồn lực CNTT phát triển nhanh hơn 
nhằm bắt kịp nhu cầu người dùng và 
các quy trình công nghiệp. Trong lúc 
các TTDL lớn vẫn giữ vai trò cung cấp 
những dịch vụ và ứng dụng cốt lõi, 
như quản lý kinh doanh và hàng tồn 
kho, các kết nối mạng thì TTDL nhỏ 
hơn cũng ngày càng có vai trò quan 
trọng trong việc đáp ứng nhu cầu truy 

cập thông tin của người dùng từ xa 
thông qua các thiết bị và cảm biến kết 
nối Internet. Yêu cầu tiêu chuẩn hóa và 
mô-đun hóa trong các TTDL nhỏ cũng 
trở nên quan trọng không kém trong các 
TTDL lớn.

Các phòng mạng viễn thông và 
phòng CNTT từ xa đang có sẽ được tái 
đánh giá nhằm đảm bảo nguồn điện và 
hệ thống làm mát hiện có có đủ đáp ứng 
độ sẵn sàng cho nhu cầu phát triển hiện 
nay hay không, khi chúng bắt đầu thu 
thập và phân tích thông tin theo thời 

gian thực từ các thiết bị và cảm biến 
đang kết nối.

Mở rộng quản lý nhiệt để đảm 
bảo tính bền vững
Hệ thống làm mát đã thay đổi nhiều 
trong 5 năm qua, nhiều hơn mọi hệ 
thống khác trong TTDL. Để giảm chi phí 
năng lượng, các phương pháp tiếp cận 
truyền thống là “làm mát tối đa” đã dần 
được thay thế bởi những phương pháp 
phức tạp hơn, tập trung vào việc loại bỏ 
nhiệt hiệu quả nhất có thể. Tăng cường 
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sử dụng các công nghệ tiết kiệm tiên tiến 
và sử dụng bộ điều khiển thông minh 
cho phép nhà quản lý kiểm soát nhiệt 
hiệu quả với tỷ lệ PUE thấp hơn 1.2.

Hiện tại, hiệu suất năng lượng vẫn là 
mối quan tâm chính, nhưng lượng nước 
tiêu thụ và chất làm lạnh sử dụng trong 
hệ thống làm mát cũng được chú ý hơn. 
Nhờ những chiến lược quản lý nhiệt mở 
rộng, các nhà khai thác TTDL đang điều 
chỉnh quản lý nhiệt dựa trên vị trí và 
những nguồn lực sẵn có của TTDL. Xu 
hướng thị trường toàn cầu cho thấy, nhu 
cầu sử dụng công nghệ mới giúp làm 
mát bằng bay hơi và làm mát đoạn nhiệt 
đang gia tăng. Những công nghệ này 
giúp quản lý nhiệt hiệu quả, tin cậy và 
tiết kiệm hơn.

Để giải quyết vấn đề về nguồn 
nước và chi phí, TTDL có thể sử dụng 
hệ thống làm mát không cần nước. Hệ 
thống làm mát bằng nước lạnh truyền 
thống sử dụng khoảng 4 triệu gallon 
nước để làm mát 1 MW công suất CNTT 
trong một năm. Các công nghệ mới gồm 
máy tiết kiệm chất làm lạnh, không sử 
dụng nước và không lấy không khí từ 
bên ngoài vào TTDL đã giúp tiết kiệm 
hơn 1 tỷ gallon nước ở Bắc Mỹ trong 
năm 2016.

 Trách nhiệm bảo mật mở rộng 
đến phạm vi quản lý TTDL
Dù bảo mật dữ liệu vẫn là nhiệm vụ 
chính của việc đảm bảo an ninh, trách 
nhiệm bảo mật cũng đang dần mở rộng 
đến phạm vi quản lý TTDL. Theo bảng 
chi phí thất thoát TTDL năm 2016 cho 
thấy, các vụ tấn công mạng chiếm 22% 
thất thoát của TTDL.

Thiết bị kết nối giúp đơn giản hóa 
và tự động hóa quá trình quản lý càng 
nhiều, thì nguy cơ vi phạm bảo mật 
cũng càng tăng. Các chuyên gia TTDL 
đang tăng cường khả năng bảo mật, tìm 
kiếm giải pháp giúp xác định những lỗ 
hỏng và cải thiện khả năng phản ứng 
trước các cuộc tấn công an ninh. Công 
cụ quản lý DCIM được xem là giải pháp 
tiềm năng, sử dụng các cổng quản lý 

hợp nhất dữ liệu từ nhiều thiết bị. 
Với việc bổ sung thêm một số cải 
tiến mới, DCIM có thể xác định 
các cổng không an toàn và đưa 
ra cảnh báo sớm về các cuộc tấn 
công từ chối dịch vụ.

 Chứng minh giá trị của 
DCIM 
Giá trị của DCIM vẫn tiếp tục 
được khẳng định cả trong khả 
năng xử lý và khả năng quản lý 
TTDL ngày càng phức tạp. Các 
nhà điều hành có tư tưởng tiên 
phong đang sử dụng DCIM để 
giải quyết những thách thức trong 
TTDL, như tuân thủ các quy định, 
quản lý thư viện hạ tầng CNTT 
(ITIL) và môi trường đa ứng 
dụng. Ngoài ra, các nhà cung cấp 
dịch vụ cho thuê cũng đang xem 
DCIM là một công cụ hiệu quả 
trong việc phân tích chi phí, cung 
cấp cho khách hàng khả năng 
giám sát hình ảnh và quản lý tài 
sản từ xa.

DCIM được xem như tiền 
thân của IIoT trong TTDL, cung 
cấp khả năng hiển thị, tăng cường 
phối hợp giữa các hệ thống và hỗ 
trợ tự động hóa – một giá trị cốt 
lõi của xu hướng IIoT.

 Xu hướng thay thế pin chì-

axit trở nên khả thi
Các nhà điều hành TTDL đang tìm 
kiếm giải pháp mới tiềm năng hơn để 
cắt giảm trọng lượng, diện tích và tổng 
chi phí các loại pin chì (VRLA) truyền 
thống, một vấn đề lớn trong hệ thống 
cung cấp nguồn điện cho trung tâm dữ 
liệu. Đáng kể nhất là giải pháp sử dụng 
pin lithium-ion. Với ưu điểm giá thành 
thấp và ít hóa chất nhưng vẫn tăng 
cường hiệu suất pin, lithium-ion đang 
trở thành lựa chọn khả thi cho TTDL, 
và đang được tiếp tục thu nhỏ để đáp 
ứng nhu cầu về không gian các hàng và 
phòng trong các TTDL. Dù công nghệ 
pin này từng có sẵn trước đây, nhưng 
với hiệu quả kinh tế cao đang giúp 
chúng ngày càng được sử dụng nhiều 
hơn trong TTDL.

Từ lâu, các nhà khai thác TTDL đã 
quan tâm tìm kiếm những lựa chọn thay 
thế cho pin chì-axit, nhưng công nghệ 
hiện có không thể so sánh được giá trị và 
dung lượng của pin truyền thống. Hiện 
tại, các lựa chọn thay thế đang ngày 
càng được chú ý nhờ ưu điểm tiết kiệm 
không gian, tăng thời gian hoạt động và 
tính bền vững.

 
TTDL được thiết kế và triển khai 
tích hợp nhiều hơn
Tích hợp công nghệ được ứng dụng 
ngày càng tăng trong TTDL vài năm 
qua. Các nhà khai thác tìm kiếm các giải 
pháp tích hợp và mô-đun để triển khai 
hệ thống nhanh chóng, dễ dàng và hiệu 
quả hơn. Hiện tại, triết lý này đang được 
áp dụng cho việc phát triển TTDL.

Tốc độ đưa ra thị trường là một ưu 
thế then chốt đối với các công ty phát 
triển TTDL. Những hạn chế do kỹ thuật 
truyền thống khiến các giai đoạn xây 
dựng TTDL trở nên cồng kềnh và kém 
hiệu quả. Chính vì vậy, họ đang tìm 
kiếm giải pháp triển khai TTDL với khả 
năng tích hợp cao, thông qua thiết kế 
mô-đun, lắp đặt sẵn ngoài công trường 
và quản lý dự án một cách chặt chẽ.

Các nhà cung cấp đang kết hợp kiến 
thức về cơ sở hạ tầng, khả năng thiết 

Xu hướng trung tâm dữ 
liệu (TTDL) sẽ ra sao trong năm 
2017? Bài viết này liệt kê sáu 
xu hướng phát triển TTDL trong 
năm nay, từ TTDL vi mô đến vĩ 
mô, tập trung vào thiết kế tổng 
thể và tốc độ triển khai TTDL 
hiện nay.

“

“
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Có nhiều nhầm lẫn cần làm rõ về các loại vỏ bọc của cáp khi cháy sinh ra ít 
khói và không chứa halogen (low-smoke halogen-free) và các vật liệu sử dụng 
trong vỏ bọc của chúng.

CHỨNG NHẬN UL
TRONG NGÀNG CÔNG NGHIỆP:
CẦN THỜI GIAN ĐỂ HIỂU RÕ 
NHỮNG HIỂU LẦM



1965
2017

Những thông tin quảng cáo về sản 
phẩm cáp low-smoke halogen-

free, gọi tắt là LSHF - hay còn được 
biết đến trong ngành là cáp cháy ít 
khói và không halogen (low-smoke 
zero-halogen hoặc gọi tắt là LSZH) - 
đã tồn tại trong thời gian dài. Người 
dùng cần hiểu rõ những thông tin 
này do nhà sản xuất thường tự chứng 
nhận và có thể họ sử dụng các quy 
trình kiểm tra cáp không dựa theo 
tiêu chuẩn. Bài viết sẽ làm rõ những 
nhầm lẫn này.

Các sản phẩm cáp LSHF có nguồn 
gốc ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào những 
năm 1970. Trong những năm 1980, 
chúng được sử dụng trong các hệ 
thống đường ngầm ở London, Hải 
quân Hoa Kỳ và hệ thống giàn khoan 
dầu ngoài khơi Biển Bắc. Các loại 
cáp LSHF thường được lắp đặt trong 
không gian hạn chế, nơi mà chất độc 
hại và độ ăn mòn của khói sinh ra khi 
hỏa hoạn gây tác hại nghiêm trọng.

Việc sử dụng các sản phẩm cáp 
LSHF tại Hoa Kỳ diễn ra khá chậm 
cho đến khi xảy ra một số vụ cháy 
nghiêm trọng, điển hình là vụ cháy 
L’Enfant Plaza ngày 12/01/2015 tại 
Washington DC. Nguyên nhân gây 
hỏa hoạn phát sinh bởi sự cố điện. 
Khói sinh ra phủ kín đường hầm làm 
một người chết và nhiều người khác 
bị thương.

Các sản phẩm cáp LSHF thường 
bao gồm cáp điện và cáp điều khiển, 
nhưng hiện tại đã phân nhánh thành 
cáp dữ liệu/viễn thông, cáp quang 
và nhiều loại cáp khác. Chúng cũng 
được sử dụng ở nhiều nơi có không 
gian hạn chế như đường hầm, tàu 
điện ngầm, các loại tàu, tàu ngầm 
và hầm mỏ. Hiện nay, cáp LSHF còn 
được sử dụng trong các bệnh viện và 
trung tâm dữ liệu. Tổ chức UL sẽ đề 
xuất dùng ký hiệu HF và LSHF cho 
ấn bản của Bộ luật Quốc gia về điện 
vào năm 2020.

Những quốc gia thuộc Châu Á và 
Nam Mỹ đang dần áp dụng các sản 

phẩm cáp LSHF đáp ứng tiêu chuẩn, 
điều mà các nước Châu Âu đã thực 
hiện từ lâu. Trong nền kinh tế toàn 
cầu ngày nay, tất cả nhà sản xuất cáp 
đều dễ dàng tiếp cận với tiêu chuẩn 
dành riêng cho cáp LSHF để sản xuất 
những sản phẩm có thể bán và sử 
dụng trên toàn thế giới.

Để hiểu rõ hơn về cáp LSHF, 
chúng ta cần xem xét halogen là gì. 
Trong bảng tuần hoàn các nguyên 
tố hóa học, có năm nguyên tố thuộc 
nhóm Halogen ở cột 17 là flo, clo, 
brom, astatin, iốt. Ba nguyên tố chính 
thường có trong các vật liệu cách 
điện và vỏ bọc cáp là clo, brom và flo.

Bốn tiêu chuẩn trong ngành công 
nghiệp dây và cáp gồm IEC 60754-1, 
IEC 60754-2, IEC 61249-2 dành cho 
các loại cáp không chứa halogen, và 
MIL DTL-24643C Mục 3.3 (NEMA 
WC57) là nguồn gốc gây ra một số 
hiểu nhầm trong việc kiểm tra hàm 
lượng halogen của cáp và chất liệu. 
Đặc biệt, có mối liên quan không rõ 
ràng giữa hai tiêu chuẩn IEC 60754-
1 “Kiểm tra khí phát sinh trong quá 
trình đốt vật liệu từ cáp – Mục 1: Xác 
định khí axit Halogen” và IEC 60754-
2 “Kiểm tra khí phát sinh trong quá 
trình đốt vật liệu từ cáp – Mục 2: Xác 
định tính axit (bằng phương pháp đo 
độ pH) và độ dẫn điện”.

Những tiêu chuẩn này không 
kiểm tra hoặc tham khảo hàm lượng 
từng nguyên tố clo, brom hoặc flo mà 
chỉ kiểm tra hàm lượng axit halogen 
theo IEC 60754-1, và tiến hành đo độ 
pH và độ dẫn điện theo IEC 60754-2 
trong quá trình đốt cháy chất liệu. 
Ngoài ra, đối với IEC 60754-2, giá trị 
pH tối thiểu là 4.3 và độ dẫn điện tối 
đa là 10 μS/mm được xem như “yêu 
cầu hiệu suất khuyến nghị” trong 
Phụ lục A của tiêu chuẩn. Khuyến 
nghị này chỉ là các “đề nghị” và trái 
ngược với yêu cầu “quy chuẩn”.

IEC gần đây đã phát triển bộ tiêu 
chuẩn cho cáp LSHF gồm 62821-1, 
-2, và -3 dành cho “Cáp điện không 

Halogen, ít khói, vỏ bọc cách nhiệt 
và cách điện có khả năng chịu điện 
áp cao lên đến 450/750V.” Các sản 
phẩm áp dụng loạt tiêu chuẩn này sẽ 
là những sản phẩm đầu tiên sử dụng 
nguyên liệu không chứa halogen 
(HF), đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu 
về khói sinh ra từ cáp khi cháy, đồng 
thời ứng dụng ký hiệu LSHF khi 
đánh dấu thông tin trên bề mặt cáp.

Nhờ xuất bản bộ tiêu chuẩn này, 
UL đã phát triển hai chương trình 
chứng nhận mới: dịch vụ chứng nhận 
chất liệu (Material Recognition) và 
chứng nhận đánh dấu bề mặt cáp 
(Cable Surface Mark).

Dịch vụ chứng nhận chất liệu sử 
dụng nhiều phương pháp thử nghiệm 
theo IEC 60754-1/-2 và IEC 62821-1/-2 
và được mô tả trong Subject Outline 
UL 2885 “Đề cương kiểm tra khí 
axit, tính axit, độ dẫn điện của vật 
liệu bị đốt cháy và đánh giá thành 
phần halogen”, áp dụng từ ngày 
12/02/2015. Dịch vụ này được phát 
triển để hỗ trợ các nhà cung cấp vật 
liệu cách nhiệt, vật liệu làm vỏ bọc, 
hoặc những thành phần liên quan 
đến cáp như băng keo, bao bì,… và 
có thể tóm tắt như sau:

IEC 60754-1. Theo UL 2885, vật 
liệu dễ cháy được đánh giá bằng 
lượng Hydro Clorua (HCl) và được 
phân loại trong Bảng phân loại hiệu 
suất (Performance Level Category - 
PLC). Biểu đồ PLC trong Bảng 8.1 của 
UL 2885 được UL phát triển và không 
được tìm thấy trong IEC 60754-1. Do 
đó, các vật liệu dễ cháy (vỏ cách điện, 
vỏ bọc, băng keo,…) đánh giá theo 
tiêu chuẩn này sẽ không được công 
nhận hoặc khẳng định về thành phần 
halogen, không thích hợp sử dụng 
trong các sản phẩm cáp không chứa 
halogen, halogen thấp hoặc LSZH.

IEC 60754-2. Các vật liệu dễ cháy 
đánh giá theo tiêu chuẩn này sẽ được 
kiểm tra độ pH và tính dẫn điện theo 
UL 2885. Các vật liệu dễ cháy (vỏ 
cách điện, vỏ bọc, chất độn, băng 
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keo,...) được đánh giá theo tiêu chuẩn 
này cũng không được phép sử dụng 
trong các sản phẩm cáp không chứa 
halogen, halogen thấp hoặc LSZH.

IEC 62821-2/-2. Theo tiêu chuẩn 
UL 2885, vật liệu dễ cháy được đánh 
giá dựa theo hàm lượng halogen. 
Các vật liệu được đánh giá theo 
tiêu chuẩn này sẽ trải qua quy trình 
Chứng nhận chất liệu “HF” đối với 
bất kỳ hợp chất hoặc thành phần dễ 
cháy có trong cáp. Các nhà cung cấp 
vật liệu cách nhiệt, vỏ bọc bên ngoài 
và các thành phần liên quan đến cáp 
có thể lựa chọn quy trình chứng nhận 
chất liệu dựa theo một hoặc nhiều 
tiêu chuẩn trên.

Đối với các nhà sản xuất dây 
và cáp, tổ chức UL đã tạo ra các ký 
hiệu “-HF” và “-LSHF” để đánh 
dấu trên bề mặt cáp theo tiêu chuẩn 

IEC 62821-3 (ví dụ CMR-LSHF hoặc 
OFNR-LSHF, TC-LSHF, RHHW-HF, 
CM- HF, SJO-HF,…). Những ký hiệu 
này được công bố trong “Dịch vụ 
cung cấp chứng nhận Halogen Free 
(HF) và Low Smoke Halogen Free 
(LSHF)” vào ngày 20/02/2015.

Đối với cáp mang ký hiệu “-HF” 
và “-LSHF”, tất cả vật liệu dễ cháy 
(bao gồm vỏ cách điện, vỏ bọc, băng 
keo, lớp giáp bảo vệ,...) trước tiên 
phải được chứng nhận theo chương 
trình chứng nhận vật liệu theo UL 
2885 (đã mô tả ở trên), hoặc được thử 
nghiệm bởi các nhà sản xuất cáp. Nhà 
sản xuất cáp sẽ được phép sử dụng 
nhãn “-HF” hoặc “-LSHF” để đánh 
dấu trên cáp khi họ sử dụng các vật 
liệu không chứa halogen đã được 
chứng nhận.

Hiện tại, UL đã chứng nhận bảy 

công ty dây và cáp được đánh nhãn 
“HF” và “LSHF” lên một số sản 
phẩm và mười nhà cung cấp vật liệu 
không chứa halogen cho ngành công 
nghiệp dây và cáp.

Võ Phan Hồng Phước
Theo Cablinginstall
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